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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I  

NĂM HỌC 2021-2022 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức:  

- Học sinh nắm được kiến thức bài: chí công vô tư; tự chủ, dân chủ kỉ luật, Chủ đề 

hữ nghị và hợp tác với quốc tế 

- HS hiểu được ý nghĩa các nội dung trên 

2. Kĩ năng  

- Hoc sinh có kỹ năng ứng xử các tình huống trong thực tế cuộc sống từ đó điều 

chỉnh hành vi cho phù hợp. 

3. Thái độ:  

- Phê phán các hiện tượng không có những phẩm chất đó 

- Học tập và rèn luyện để hình thành những phẩm chất trên 

II. PHẠM VI ÔN TẬP: 

1. Bài 1: Chí công vô tư 

2. Bài 2: Tự chủ 

3. Bài 3: Dân chủ và kỉ luật 

4. Chủ đề: Hữu nghị và hợp tác với quốc tế 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP:  

* Dạng bài: 100% trắc nghiệm 

* Nội dung ôn tập 

- Khái niệm 

- Biểu hiện 

- Ý nghĩa 

- Cách rèn luyện 

- Vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế 

* Một số câu trắc nghiệm minh họa 

Câu 1: “Tội phạm” là người có hành vi vi phạm: 

 A. Pháp luật dân sự. B. Pháp luật hình sự. 

 C. Pháp luật hành chính. D. Kỉ luật. 

Câu 2: Thuế là khoản đóng góp có tính chất 

 A. Tự nguyện.             B. Bắt buộc.                 C. Ủng hộ nhân đạo.        D. Quyên góp. 

Câu 3: Thuế không có tác dụng: 

A. Đảm bảo phát triển kinh tế 

B. Điều chỉnh cơ cầu kinh tế. 

C. Thu lợi nhuận. 

D. Ổn định thị trường. 

Câu 4: Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh? 



  

 A. Mở dịch vụ vận tải.                       B. Sản xuất hàng gia dụng. 

 C. Buôn bán vũ khí, thuốc nổ.           D. Bán đồ ăn nhanh. 

Câu 5: Cơ quan nào dưới đây có quyền tuyên phạt đối với người phạm tội? 

 A. Quốc hội.               B. Chính phủ             C. Viện Kiểm sát.       D. Toà án. 

Câu 6: Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm: 

 A. Các quy tắc quản lí của Nhà nước.      B. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước. 

 C. Quyền sở hữu công nghiệp.                 D. Quan hệ sở hữu tài sản. 

Câu 7: Người có hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phải chịu 

trách nhiệm: 

 A. Hình sự.   B. Dân sự.           C. Kỉ luật. D. Hành chính. 

Câu 8: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, 

xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là khái niệm của: 

 A. Vi phạm điều lệ. B. Vi phạm pháp luật. 

 C. Vi phạm nội quy. D. Vi phạm kỉ luật. 

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không nói về vai trò của thuế? 

 A. Ổn định thị trường                  B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 

 C. Điều tiết kinh doanh               D. Thúc đẩy quan hệ đối ngoại. 

Câu 10: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế? 

 A. Mở rộng quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

 B. Buôn bán hàng giả, trốn thuế để tăng lợi nhuận. 

 C. Nộp thuế đầy đủ, đúng hạn đề yên tâm kinh doanh. 

 D. Kê khai đúng doanh thu và mặt hàng kinh doanh. 

Câu 11: Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh? 

 A. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật. 

 B. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp. 

 C. Công dân có quyền kinh doanh bất kì nghề gì, hàng gì. 

 D. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh. 

Câu 12: Nhận định nào sau đây là không đúng? 

 A. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ ngành nghề nào mà mình thích. 

 B. Kinh doanh theo đúng mặt hàng và số lượng đã đăng kí. 

 C. Kinh doanh bất cứ ngành nghề nào mà pháp luật không cấm. 

 D. Tự do kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. 

Câu 13: Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới: 

 A. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 

 B. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước. 

 C. Các quan hệ công vụ và nhân thân. 

 D. Các quy tắc quản lí nhà nước. 

Câu 14: Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp 

vào ngân sách nhà nước để: 

 A. Trả lương lao động trong công ty tư nhân. 

 B. Khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai. 

 C. Chi vào việc riêng của cá nhân. 

 D. Chỉ tiêu cho những công việc chung. 

Câu 15: Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành 

những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là: 

 A. Ci phạm đạo đức. B. Vi phạm pháp luật. 

 C. Trách nhiệm gia đình. D. Trách nhiệm pháp lí. 

Câu 16: Người kinh doanh có nghĩa vụ: 



  

 A. Kê khai thiếu trung thực để trốn thuế. 

 B. Sản xuất, buôn bán hàng giả. 

 C. Kinh doanh mặt hàng Nhà nước cấm. 

 D. Nộp thuế theo luật định. 

Câu 17: Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn: 

 A. Kinh doanh mà không cần đóng thuế. 

 B. Hợp tác kinh doanh với bất kì ai. 

 C. Hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. 

 D. Kinh doanh bất cứ mặt hàng gì. 

Câu 18: Người phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính theo quy 

định của pháp luật có độ tuổi từ đủ 

 A. 18 tuổi trở lên. B. 15 tuổi trở lên. 

 C. 16 tuổi trở lên. D. 14 tuổi trở lên. 

Câu 19: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quan hệ 

 A. Nhân thân phi tài sản. 

 B. Hôn nhân và gia đình. 

 C. Chuyển dịch tài sản. 

 D. Lao động, công vụ nhà nước. 

Câu 20: Cửa hàng tạp hoá cạnh nhà em thường xuyên bán thuốc lá cho một nhóm học sinh 

để sử dụng. Là người hiểu về quyền tự do kinh doanh, em cần làm gì? 

 A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình. 

 B. Góp ý, phê bình nhắc nhở chủ cửa hàng. 

 C. Nhờ bố mẹ báo với lực lượng chức năng để giải quyết. 

 D. Giả vờ như không biết đề tránh phiền phức. 

Long Biên, ngày 16 tháng 10 năm 2021 
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